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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tổ chức thi

đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ của sinh viên 
đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐT ngày 16/10/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2414/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 18/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ của Trường đại học công nghệ GTVT theo dạng TOEIC đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây, trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Giám đốc Phân hiệu, Giám đốc các cơ sở đào tạo, Trưởng các phòng, Trưởng các khoa, Trưởng các bộ môn và các đơn vị liên quan, giảng viên, sinh viên của Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các PHT (để c/đ);

- Lưu: VT, ĐT, KT&ĐBCLĐT.
	HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long


	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT THEO DẠNG CHUẨN TOEIC
 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHCNGTVT ngày      tháng     năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải)
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về tổ chức kiểm tra đánh giá, phân loại trình độ ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra; điều kiện miễn thi ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.
2. Xác định nội dung, phương pháp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.

3. Quy định này quy định về ngoại ngữ được đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ GTVT là tiếng Anh. Đối với lưu học sinh, ngoài tiếng Anh có thể lựa chọn tiếng Việt làm ngoại ngữ chính.

Điều 2. Mục đích, nguyên tắc
1. Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ của Trường để kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh của sinh viên, làm cơ sở xác định điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên theo quy chế đào tạo đại học hiện hành.

2. Việc tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ của Trường phải đảm bảo nguyên tắc đúng quy chế, trung thực, chính xác, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng năng lực tiếng Anh của người học.

Điều 3. Căn cứ xây dựng quy định
- Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT ngày 10/9/2014 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường triển khai dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;

- Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 2414/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT;

-  Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Công nghệ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 18/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Điều 4. Chuẩn đầu ra 


Thực hiện theo Điều 2 thuộc Quy định Chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ của sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ GTVT.
Điều 5. Hội đồng đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ của Trường Đại học Công nghệ GTVT và các ban giúp việc
1. Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi:

a) Các thành viên của Hội đồng thi gồm: Chủ tịch Hội đồng thi là Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo; Phó Chủ tịch Hội đồng thi và các ủy viên Hội đồng thi là người của đơn vị tổ chức thi, đơn vị phối hợp (nếu có); cán bộ thanh tra;

b) Các ban của Hội đồng thi gồm: Ban Thư ký; Ban Đề thi; Ban In sao đề thi; Ban Coi thi; Ban Chấm thi; Ban Phúc khảo (nếu có đơn đề nghị phúc khảo). Thành viên các ban được chọn trong số cán bộ quản lý; giáo viên; giảng viên; những người làm nhiệm vụ giám sát, bảo vệ an toàn thi; kỹ thuật viên, nhân viên y tế, phục vụ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công tác thi.

 2. Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, ủy viên Hội đồng thi và thành viên các ban của Hội đồng thi phải là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, không có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh chị em ruột vợ hoặc chồng) là thí sinh tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi.

3. Hội đồng thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 6. Nhiệm vụ của Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi
1. Hội đồng thi

a) Chủ tịch Hội đồng thi:

- Điều hành các công việc của Hội đồng thi;

- Ký duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi;

- Tiếp nhận, quản lý và bảo mật đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm;

- Quy định việc làm phách bài thi bảo đảm an toàn, bảo mật;

- Ký duyệt kết quả thi và danh sách thí sinh dự thi đạt yêu cầu, uỷ quyền cho trưởng phòng Đào tạo cấp chứng nhận cho các sinh viên có kết quả đạt từ 450 trở lên;

- Quyết định các hình thức kỷ luật đối với các đối tượng vi phạm Quy chế thi. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng thi thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng thi phân công và thay mặt Chủ tịch Hội đồng thi giải quyết công việc khi được Chủ tịch Hội đồng thi uỷ quyền;

c) Các ủy viên Hội đồng thi chấp hành phân công của lãnh đạo Hội đồng thi.

2. Ban Đề thi

a) Tổ chức biên soạn bộ đề thi theo yêu cầu tổ chức thi;

b) Chuyển giao đề thi đã được niêm phong cho Chủ tịch Hội đồng thi;

c) Thành viên Ban đề thi chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung, đảm bảo bí mật, an toàn của đề thi theo đúng chức trách của mình theo quy định hiện hành, những người trong Ban đề thi có tiếp xúc với nội dung đề thi phải được cách ly triệt để từ khi bắt đầu làm việc cho đến hết thời gian làm bài thi.

3. Ban In sao đề thi 
a) In sao đề thi đảm bảo nguyên tắc bí mật, an toàn của đề thi theo đúng chức trách của mình theo quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước độ Tối mật;

b) Sau khi in sao xong số lượng theo yêu cầu, chuyển giao đề thi cho Chủ tịch Hội đồng thi hoặc Ban Coi thi khi được Chủ tịch Hội đồng thi phân công;

c) Những người trong Ban In sao đề thi có tiếp xúc với nội dung đề thi phải được cách ly triệt để từ khi bắt đầu làm việc cho đến hết thời gian làm bài thi.

4. Ban Coi thi:

a) Những công việc chung:

- Bố trí đủ lực lượng coi thi, bảo vệ phòng thi, đảm bảo an toàn cho kỳ thi và bài làm của thí sinh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban Coi thi;

- Tổ chức, quản lý, giám sát thí sinh theo đúng lịch thi, nội quy phòng thi. 

b) Đối với thi trên giấy:

- Tiếp nhận, bảo quản, sử dụng đề thi theo hướng dẫn;

- Thu nhận bài thi, niêm phong bài thi, hồ sơ thi, lập biên bản bàn giao cho Ban Thư ký 

5. Ban Chấm thi:

a) Tiếp nhận toàn bộ bài thi, hồ sơ thi do Ban Thư ký bàn giao và bảo quản trong thời gian chấm thi;

b) Tổ chức chấm thi theo đúng hướng dẫn, đáp án, thang điểm;

c) Nộp bài thi và bảng điểm theo số phách cho Ban Thư ký để tổng hợp kết quả.

6. Ban Phúc khảo:

a) Tổ chức chấm lại bài thi theo văn bản hướng dẫn chấm, đảm bảo nguyên tắc hai cán bộ chấm thi chấm độc lập trên một bài thi;

b) Lập các biên bản, danh sách thí sinh với kết quả điểm phúc khảo và trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt.

7. Ban Thư ký:

a) Giúp Hội đồng thi soạn thảo các văn bản, lập các biểu bảng cần thiết, xây dựng cơ sở dữ liệu thí sinh dự thi, ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

b) Nhận bài thi từ Ban Coi thi; bảo quản, kiểm kê bài thi; đối chiếu chữ ký niêm phong trên túi đựng bài thi của cán bộ coi thi hoặc cán bộ chấm thi với chữ ký trên phiếu thu bài thi và bài làm của thí sinh; đánh số phách, cắt phách; niêm phong, bảo quản phần phách;

c) Giao bài thi đã cắt phách cho Ban Chấm thi; hồi phách, lên điểm; lập biểu thống kê kết quả thi của thí sinh. 
d) Tổng hợp, phân tích kết quả thi; kiến nghị về sự bất thường trong kết quả thi (nếu có), đề xuất Chủ tịch Hội đồng thi xử lý;

đ) Trình Chủ tịch Hội đồng thi kết quả thi.

Điều 7. Đối tượng dự thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ của Trường Đại học Công nghệ GTVT 
Sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ. 

Điều 8. Hình thức thi, đề thi, địa điểm tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ của Trường Đại học Công nghệ GTVT 

1.  Hình thức thi: Theo dạng chuẩn TOEIC
2. Đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đề thi đảm bảo đánh giá được các kỹ năng nghe, đọc;

b) Các câu hỏi thi và đề thi được xây dựng theo chuẩn TOEIC, ngoài phần kiến thức chung, đề thi được bổ sung thêm một số câu hỏi liên quan đến các khối ngành mà Trường đang tổ chức đào tạo (Xem chi tiết tại phụ lục đính kèm);

c) Đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi phải được bảo mật trước, trong và sau khi thi.

3) Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Điều 9. Tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ của Trường Đại học Công nghệ GTVT 






a) Công tác chuẩn bị:

- Phòng Đào tạo lập danh sách phòng thi, bố trí phòng thi và thông báo cho sinh viên trước kỳ thi ít nhất 05 ngày; 

- Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi và Ban coi thi kiểm tra các điều kiện tổ chức thi đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Khu vực thi phải được bố trí an toàn, yên tĩnh; phải đảm bảo có hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chất lượng theo yêu cầu;
+ Các thí sinh trong phòng thi được bố trí ngồi số báo danh và theo quy tắc bố trí sơ đồ phòng thi ngẫu nhiên theo từng buổi thi.



b) Quy trình coi thi:
- Trước giờ thi: Ban coi thi kiểm tra nguồn điện; kiểm tra âm thanh; gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra giấy tờ tùy thân; đảm bảo thí sinh ngồi đúng vị trí; ký tên vào các tờ giấy nháp và phát cho thí sinh; phổ biến quy chế thi cho thí sinh, nhắc nhở thí sinh không được phép viết vào quyển đề thi; hướng dẫn thí sinh các điểm cần lưu ý trong thời gian thi;

- Khi có hiệu lệnh: cán bộ coi thi phát đề cho từng thí sinh.

- Trong thời gian làm bài thi: 

Cán bộ coi thi giám sát chặt chẽ phòng thi; kiểm tra lại giấy tờ tùy thân của thí sinh, vị trí ngồi của thí sinh; không cho thí sinh trao đổi, bàn bạc, có hành vi gian lận trong phòng thi; cán bộ coi thi không được đọc đề thi, không tự ý trao đổi với thí sinh về nội dung đề thi, không cho thí sinh sao chép câu hỏi thi, đề thi dưới bất kỳ hình thức nào; trường hợp cần phải cho thí sinh ra ngoài phòng thi, cán bộ coi thi chỉ cho từng thí sinh ra ngoài và báo cho cán bộ giám sát ngoài phòng thi; trường hợp có thí sinh vi phạm Quy chế thi, cán bộ coi thi lập biên bản và báo cáo Trưởng Ban Coi thi để có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời. Cán bộ giám sát ngoài phòng thi có trách nhiệm giám sát thí sinh, giám sát cán bộ coi thi, kỹ thuật viên trong phòng thi tại khu vực được Trưởng Ban Coi thi phân công; đồng thời giám sát thí sinh ra ngoài phòng thi (nếu có) và không cho phép thí sinh tiếp xúc với người khác.



c) Sinh viên và cán bộ tham gia kì thi vi phạm quy chế bị xử lý theo quy định hiện hành của Trường Đại học Công nghệ GTVT.
Điều 10. Nguyên tắc đánh giá, công nhận kết quả và cấp chứng nhận trình độ tiếng Anh nội bộ của Trường Đại học Công nghệ GTVT 
Căn cứ vào kết quả làm bài của thí sinh, đối chiếu với Phụ lục đính kèm, phòng Đào tạo lập danh sách những thí sinh đạt yêu cầu chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường, Chủ tịch hội đồng trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách những thí sinh đạt yêu cầu.

Căn cứ danh sách thí sinh thi đạt yêu cầu được phê duyệt, Trưởng phòng Đào tạo được ủy quyền cấp giấy chứng nhận cho những sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường. 
Điều 11. Trách nhiệm của thí sinh dự thi
1. Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định để được hướng dẫn và tham dự kỳ thi. Sinh viên đến muộn sau thời điểm tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

2. Xuất trình thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi.

3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh quy định trong phòng thi; ký tên vào danh sách dự thi.

4. Chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, không được mang các tài liệu, thiết bị, dụng cụ khác vào phòng thi, kể cả đồng hồ đeo tay.

5. Trong thời gian làm bài thi không được trao đổi, bàn bạc, có hành vi gian lận; phải giữ trật tự; khi muốn có ý kiến hoặc muốn ra ngoài phòng thi phải giơ tay và chỉ được phát biểu ý kiến hoặc ra ngoài phòng thi khi cán bộ coi thi cho phép; khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuân theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

6. Sau 2/3 thời gian làm bài của mỗi kỹ năng, thí sinh có thể nộp bài sớm so với quy định (trừ kỹ năng nghe) cùng với đề thi, giấy nháp và chỉ được rời phòng thi khi được cán bộ coi thi cho phép.

7. Nộp lệ phí thi theo thông báo của Trường.

Điều 12. Đối tượng được miễn thi và chuyển đổi điểm

Thực hiện theo Điều 3 thuộc Quy định Chuẩn đầu ra trình độ Ngoại ngữ của sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Trường Đại học Công nghệ GTVT.
Điều 13. Quy trình thủ tục xin miễn thi
Sinh viên thỏa mãn các điều kiện về miễn thi nộp đơn theo mẫu cho Phòng Đào tạo. Sinh viên nộp đơn kèm theo bản sao công chứng chứng chỉ tiêng Anh, bằng đại học, giấy tờ liên quan. Khi nộp đơn, sinh viên cần xuất trình bản gốc các loại chứng chỉ, bằng đại học và giấy tờ liên quan để kiểm tra, đối chiếu.

Phòng Đào tạo phối hợp với Bộ môn Ngoại ngữ Anh - Pháp kiểm tra, gửi văn bản xác minh tới các đơn vị tổ chức thi. Căn cứ kết quả xác minh phòng Đào tạo nhập kết quả để xét tốt nghiệp cho sinh viên. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện
Quy định đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ của Trường Đại học Công nghệ GTVT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Quyết định.

Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến rộng rãi quy định này đến từng sinh viên và tổ chức thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh những vấn đề chưa hợp lý, các cá nhân và đơn vị phản ánh thông qua Phòng Đào tạo để trình Hiệu trưởng xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
	
	HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long


PHỤ LỤC 
DẠNG THỨC ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NỘI BỘ

  CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

(THEO DẠNG CHUẨN TOEIC)
I. CẤU TRÚC BÀI THI: 

Một bài thi chuẩn đầu ra bao gồm hai phần thi: Phần thi Listening (nghe hiểu) trong 45 phút và phần thi Reading (đọc hiểu) trong 75 phút. Mỗi phần thi có 100 câu. Tổng số câu hỏi của cả hai phần thi là 200 câu. Tổng thời gian làm bài là 120 phút. 

Cấu trúc và nội dung chi tiết của từng phần thi như sau:

1. Phần thi Nghe hiểu – Listening (100 câu/45 phút)
Phần thi Listening được dùng để đánh giá kỹ năng nghe. Thí sinh sẽ được nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh trực tiếp trên thiết bị âm thanh tại phòng thi. Thí sinh có 45 phút để vừa nghe, vừa trả lời 100 câu bằng cách tô tròn các đáp án A-B-C-D trên phiếu trả lời trắc nghiệm (PTLTN).
	Phần
	Nội dung thi
	Số câu
	Chi tiết

	Phần 1
	Hình ảnh
	06 câu
	Tương ứng với mỗi bức ảnh, thí sinh sẽ được nghe 04 câu mô tả. Thí sinh chọn câu mô tả đúng nhất cho bức ảnh.

	Phần 2
	Hỏi đáp
	25 câu
	Thí sinh sẽ nghe một câu hỏi (hoặc câu nói) và 03 phương án trả lời. Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất trong ba phương án A-B-C.

	Phần 3
	Hội thoại ngắn
	39 câu
	Thí sinh sẽ nghe 10 đoạn hội thoại ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi. Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất trong 04 phương án A-B-C-D.

	Phần 4
	Đoạn thông tin ngắn
	30 câu
	Thí sinh nghe 10 đoạn thông tin ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi. Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất trong số 04 phương án A-B-C-D.


2. Phần thi Đọc hiểu – Reading (100 câu/75 phút)

Phần thi Reading được thực hiện ngay sau khi thí sinh kết thúc phần thi nghe. Phần thi này dùng để đánh giá vốn từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh và khả năng đọc hiểu các đoạn văn ngắn. Các câu hỏi và phần thông tin liên quan đều được in trực tiếp trên đề thi. Có tất cả 100 câu và thí sinh có 75 phút để hoàn thành.

	Phần B
	Nội dung thi
	Số câu
	Chi tiết

	Phần 5
	Hoàn thành câu
	30 câu
	Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất trong số 04 phương án A-B-C-D để hoàn thành câu.

	Phần 6
	Hoàn thành đoạn văn
	16 câu
	Gồm 04 đoạn văn. Mỗi đoạn văn có 04 chỗ trống. Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất trong số 04 phương án A-B-C-D để hoàn thành đoạn văn.

	Phần 7
	Đoạn đơn
	29 câu
	Đề thi có thể có từ 7-10 đoạn đọc đơn. Kết thúc mỗi đoạn văn sẽ có 2-5 câu hỏi và 4 phương án trả lời A-B-C-D. Thí sinh chọn đáp án đúng nhất để trả lời câu hỏi.

	
	Đoạn kép
	25 câu
	Có 2 đoạn văn kép và 3 đoạn ba, 5 câu hỏi mỗi đoạn, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A-B-C-D. Thí sinh chọn đáp án đúng nhất để trả lời câu hỏi.


 Thí sinh trả lời bằng cách sử dụng bút chì tô tròn các lựa chọn (A), (B), (C) hoặc (D) trên PTLTN. Tổng số câu cần trả lời là 200 câu. Tổng thời gian làm bài là 120 phút.
II. TỔNG HỢP CÁC CHỦ ĐỀ SỬ DỤNG TRONG BÀI THI TOEIC

Đề thi TOEIC dạng thức chuẩn bao gồm 7 phần với 200 câu hỏi trong đó có 100 câu nghe và 100 câu đọc. Nội dung của đề thi TOEIC sẽ xoay quanh những kiến thức và từ vựng thuộc những tình huống đời thường và ở môi trường công sở. Trong đó lồng ghép kiến thức và từ vựng của nhiều chuyên ngành riêng biệt.

Chủ đề từ vựng trong TOEIC: TOEIC sử dụng lượng từ vựng phong phú thuộc rất nhiều chủ đề từ các tình huống sinh hoạt hàng ngày như ăn uống mua sắm đến các tình huống trong môi trường công sở như xin việc, tuyển dụng, marketing…Bên cạnh đó, chủ đề từ vựng được sử dụng trong bài thi TOEIC còn liên quan đến các chuyên ngành máy tính, kế toán, thiết bị điện tử, hàng không, xây dựng, tài chính, đầu tư, công nghệ văn phòng, kiểm soát chất lượng…. 
Dưới đây là 50 chủ đề thường xuất hiện trong bài thi TOEIC:

	CÁC CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG TRONG TOEIC

	APPLYING & INTERVIEWING

(Xin việc, tuyển dụng)
	BUSINESS PLANNING

(Kế hoạch kinh doanh)

	CORRESPONDENCE (Thư tín)
	CAR RENTALS

(Thuê xe)

	MARKETING
	COMPUTERS

(Máy tính)

	ACCOUNTING

(Kế toán)
	CONFERENCES

(Tham khảo)

	AIRLINES

(Hàng không)
	CONTRACTS

(Hợp đồng)

	BANKING

(Ngân hàng)
	COOKING AS A CAREER

(Nghề nấu nướng)

	BOARD MEETINGS & COMMITTEES
	DENTISTS OFFICE

(văn phòng nha sĩ)

	DOCTORS OFFICE

(Phòng khám)
	EATING OUT

(Ăn ngoài)

	ELECTRONICS

(Thiết bị điện tử)
	EVENTS

(Sự kiện)

	FINANCIAL STATEMENTS

(Báo cáo tài chính)
	GENERAL TRAVEL

(Tổng quan về du lịch)

	HEALTH INSURANCE

(Bảo hiểm y tế)
	HIRING & TRAINING

(Đào tạo)

	HOSPITALS

(Bệnh viện)
	HOTELS

(Khách sạn)

	INVENTORY

(Hàng tồn kho)
	INVESTMENTS

(Đầu tư)

	MEDIA

(Phương tiện truyền thông)
	MOVIES

(Phim)

	SHOPPING

(Mua sắm)
	MUSIC

(Âm nhạc)

	OFFICE TECHNOLOGY

(Công nghệ văn phòng)
	PRODUCT DEVELOPMENT

(Phát triển sản phẩm)

	ORDERING SUPPLIES

(Đặt hàng)
	QUALITY CONTROL

(Kiểm soát chất lượng)


III. THANG ĐIỂM VÀ BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM THI 

Tổng điểm tối đa của bài thi: 990 điểm, trong đó: 
- Điểm tối đa phần thi Nghe hiểu (Listening): 495 điểm
- Điểm tối đa phần thi Đọc hiểu (Reading): 495 điểm

	Số câu đúng
	Nghe hiểu
	Đọc hiểu

	96-100
	475-495
	460-495

	91-95
	435-495
	425-490

	86-90
	405-475
	395-465

	81-85
	370-450
	370-440

	76-80
	345-420
	335-415

	71-75
	320-390
	310-390

	66-70
	290-360
	280-365

	61-65
	265-335
	250-335

	56-60
	235-310
	220-305

	51-55
	210-280
	195-270

	46-50
	180-255
	165-240

	41-45
	155-230
	140-215

	36-40
	125-205
	115-180

	31-35
	105-175
	95-145

	26-30
	85-145
	75-120

	21-25
	60-115
	60-95

	16-20
	30-90
	45-75

	11-15
	5-70
	30-55

	6-10
	5-60
	10-40

	1-5
	5-50
	5-30

	0
	5-35
	5-15


PHỤ LỤC 2

KHÁI TOÁN

 CHI PHÍ THI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH THEO DẠNG CHUẨN TOEIC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

( Lập khái toán cho 40 sinh viên dự thi)

	TT
	CÁC KHOẢN MỤC
	CHI PHÍ 

	1
	Hội đồng thi , Ban thư ký
	2,000,000

	2
	Ban coi thi;giám sát, kiểm tra và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi
	2,000,000

	3
	Chi phí quyển đề thi 
	2,000,000

	4
	Biên soạn, rà soát đề thi, đáp án
	2,000,000

	5
	Thanh toán làm phách thi
	800,000

	6
	Thanh toán chấm thi
	1,200,000

	7
	Họp Hội đồng phê duyệt kết quả thi
	1,000,000

	8
	In, cấp Giấy chứng nhận kết quả thi
	1,000,000

	 
	TỔNG
	12,000,000


( Chi phí mỗi sinh viên : 12.000.000/40 SV= 300.000 đồng)

PHỤ LỤC 2

CHI TIẾT KHÁI TOÁN

 CHI PHÍ THI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH THEO DẠNG CHUẨN TOEIC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

( Lập khái toán cho 40 sinh viên dự thi)

	TT
	CÁC KHOẢN MỤC
	CHI PHÍ 

	1
	-Lập danh sách, kế hoạch thi
	400,000

	 
	-Số người tham gia
	2

	 
	- Đơn giá
	200,000

	2
	Họp Hội đồng thi (Hội đồng thi, Ban thư ký, Coi thi, đề thi, chấm thi)
	2,400,000

	 
	- Số người họp
	12

	 
	- Đơn giá
	200,000

	3
	Thanh toán coi thi; kiểm tra và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi
	800,000

	 
	- Số người tham gia
	3

	 
	- Đơn giá
	200,000

	 
	- Nước uống (bao gồm cả SV và GV)
	200,000

	4
	Thanh toán đề thi
	3,500,000

	 
	- In Quyển đề thi
	2,100,000

	 
	   + Số quyển
	40

	 
	   + Đơn giá 1 quyển
	50,000

	 
	- In ấn, VPP khác (Phiếu trả lời TN, Biên bản, DS thi…)
	100,000

	5
	- Biên soạn, rà soát đề thi, đáp án
	1,000,000

	 
	   + Số câu
	200

	 
	   + Đơn giá
	5,000

	6
	- Quản lý, phục vụ công tác đề thi
	400,000

	 
	   + Số người tham gia
	2

	 
	   + Đơn giá
	200,000

	7
	Thanh toán làm phách
	400,000

	 
	- Số người tham gia
	2

	 
	- Đơn giá
	200,000

	8
	Thanh toán chấm thi
	1,400,000

	 
	- Chấm thi
	1,200,000

	 
	   + Số bài
	40

	 
	   + Đơn giá chấm bài (tính cho cả 2GV)
	30,000

	
	- Quản lý, phục vụ công tác chấm thi
	200,000

	 
	   + Số người tham gia
	1

	 
	   + Đơn giá (tính cho 1 ngày)
	200,000

	9
	Thanh toán ghép phách
	400,000

	 
	- Số người tham gia
	2

	 
	- Đơn giá
	200,000

	10
	Thanh toán tổng hợp điểm, rà soát điểm
	400,000

	 
	- Số người tham gia
	2

	 
	- Đơn giá
	200,000

	11
	Họp Hội đồng phê duyệt kết quả thi
	600,000

	 
	- Số người tham gia
	3

	 
	- Đơn giá
	200,000

	12
	In, cấp Giấy chứng nhận kết quả thi
	300,000

	 
	- Số lượng chứng nhận (tính 80% số SV học)
	30

	 
	- Đơn giá
	10,000

	 
	TỔNG
	12,000,000


( Chi phí mỗi sinh viên : 12.000.000/40 SV= 300.000 đồng)
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